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Hậu Giang, ngày        tháng     năm 2025 

 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các Công ty Kiểm định hiệu chuẩn đo lường tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hiệu 

chuẩn thiết bị. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: 

251 Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ngô Văn Tâm, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

Số điện thoại: 0985.153.593; Email: dsngotam@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp, hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: 251 Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc qua email: dsngotam@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2025 đến trước 

17 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 4 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá:  

(Chi tiết tại danh mục đính kèm) 

2. Hồ sơ năng lực: 

- Đơn vị tham gia báo giá phải được công nhận theo ISO/IEC 17025. 

- Đơn vị tham gia báo giá gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực, nếu không có 

xem như báo giá không hợp lệ. 

3. Địa điểm thực hiện hiệu chuẩn: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Hậu Giang; 

Địa chỉ: 251 Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 
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4. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4 -12/2025 (Định kỳ hiệu chuẩn các 

thiết bị: tháng 4 và tháng 11 năm 2025). 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo quy 

định, chuyển khoản. 

* Ghi chú: Báo giá phải bao gồm các loại thuế, phí, dịch vụ có liên quan. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các quý Công ty./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đăng tải trên Website của Trung tâm; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thế 
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DANH MỤC HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 

(Đính kèm công văn yêu cầu báo giá số      /TTKN  ngày       tháng 3 năm 2025) 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nội dung thực hiện Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1  

Hệ thống sắc ký 

lỏng cao áp 

(HPLC) 

Bộ 2 
Hiệu chuẩn máy chính 

và đầu dò DAD 

   

2  

Hệ thống sắc ký 

lỏng cao áp 

(HPLC) 

Bộ 2 
Hiệu chuẩn máy chính 

và đầu dò UV - VIS 

   

3  

Máy đo quang 

phổ tử ngoại khả 

kiến 

UV-VIS, Hitachi 

U-2900 

Bộ 2 Hiệu chuẩn: (0 - 2) Abs 

   

4  

Máy đo độ hoà 

tan 8 cốc 

Pharmatest 

Bộ 1 

Hiệu chuẩn: Nhiệt độ, 

tốc độ khuấy 

   

  

Kiểm tra viên chuẩn 

theo 2 kỹ thuật giỏ và 

cánh khuấy. 

   

5  
Máy đo quang 

phổ hồng ngoại IR 
Bộ 1 

Hiệu chuẩn: 

(4000÷400) cm-1; 

Độ nhiễu, năng lượng 

đèn 

   

6  

Cân phân tích 

AD-GH202 (5 số 

lẻ) 

Cái 1 
Hiệu chuẩn: Toàn 

thang 

   

7  
Cân phân tích (4 

số lẻ) 
Cái 2 

Hiệu chuẩn: Toàn 

thang 

   

8  Cân kỹ thuật Cái 2 
Hiệu chuẩn: Toàn 

thang 

   

9  Nhiệt ẩm kế Cái 11 

Hiệu chuẩn nhiệt: 

200C; 250C;300C;350C. 

Độ ẩm: 40; 60; 80% 

RH 

   

10  Nhiệt ẩm kế tự ghi Cái  5 

Hiệu chuẩn nhiệt: 20; 

25;30;350C. 

Độ ẩm: 40; 60; 80% 

RH 

   

11  Nhiệt kế Cái 2 
Độ ẩm: 40; 60; 80% 

RH 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nội dung thực hiện Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

12  Máy đo pH để bàn Cái 2 Hiệu chuẩn: 4,7,10 
   

13  
Máy đo pH cầm 

tay 
Cái 2 Hiệu chuẩn: 4,7,10 

   

14  

Máy quang phổ 

hấp thụ nguyên tử 

AAS 

Cái 1 
Hiệu chuẩn máy chính 

và ngọn lửa 

   

15  
Tủ sấy Memmerh 

UN 110 
Cái 2 

Hiệu chuẩn 

(40;70;110) °C 

   

16  Nồi hấp tiệt trùng Cái 2 
Hiệu chuẩn: nhiệt độ 

1210C; Áp suất 

   

17  Tủ ấm Cái 2 Hiệu chuẩn 1 nhiệt độ 
   

18  Tủ ấm lạnh Cái 1 Hiệu chuẩn 1 nhiệt độ 
   

19  Lò nung Cái 1 Hiệu chuẩn 1 nhiệt độ 
   

20  
Máy chuẩn độ 

điện thế tự động 
Cái 1 

Hiệu chuẩn điện cực 

pH, dung tích Buret 

   

21  
Thiết bị kiểm tra 

độ rã ERWEKA 
Cái  1 

Hiệu chuẩn 370 C, 

nhịp/phút  

   

 Tổng cộng 
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